
NƠI CƯ TRÚ HIỆN TẠI ĐIỆN THOẠI

1

1.1

1.1.1
H23.24.30-230925-

0003
NGUYỄN THỊ HOÀ

Thôn Thanh Liên, Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
962969891 25/09/2023 09:24:20 26/09/2023 09:24:20

1.1.2
H23.24.30-230925-

0002
BÙI THỊ THANH

Thôn tường vu, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
856033899 25/09/2023 09:24:45 26/09/2023 09:24:45

1.1.3
H23.24.30-230925-

0023
TRẦN VĂN SỸ

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
362105774 25/09/2023 15:47:53 26/09/2023 15:47:53

1.1.4
H23.24.30-230925-

0024
TRẦN VĂN SỸ

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
362105774 25/09/2023 15:33:38 26/09/2023 15:33:38

1.1.5
H23.24.30-230925-

0015
ĐÀO QUANG PHẨM 

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
392960660 25/09/2023 15:01:56 26/09/2023 15:01:56

1.1.6
H23.24.30-230925-

0001
NGUYỄN THỊ NGỌC 

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
977259968 25/09/2023 09:25:55 26/09/2023 09:25:55

1.1.7
H23.24.30-230925-

0009
ĐÀO QUANG PHẨM 

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
392960664 25/09/2023 10:32:36 26/09/2023 10:32:36

1.1.8
H23.24.30-230925-

0008
VŨ ĐỨC DƯƠNG 

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
978661871 25/09/2023 10:33:06 26/09/2023 10:33:06

1.1.9
H23.24.30-230925-

0007
VŨ ĐỨC DƯƠNG

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
978661871 25/09/2023 10:33:25 26/09/2023 10:33:25

1.1.10
H23.24.30-230925-

0006
VŨ ĐỨC DƯƠNG

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
978661871 25/09/2023 10:34:05 26/09/2023 10:34:05

1.1.11
H23.24.30-230925-

0005
VŨ ĐỨC DƯƠNG

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
978661871 25/09/2023 10:34:26 26/09/2023 10:34:26

1.1.12
H23.24.30-230925-

0004
VŨ ĐỨC DƯƠNG

Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
978661871 25/09/2023 10:34:42 26/09/2023 10:34:42

CHỨNG THỰC

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỊA CHỈ
STT SỐ HỒ SƠ HỌ TÊN NGÀY NHẬN NGÀY HẸN TRẢ GHI CHÚ

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

UBND HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TTHC ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG VÀ TRẢ XUỐNG BỘ PHẬN MỘT CỬA 
(Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 25/09/2023)



1.1.13
H23.24.30-230925-

0013
BÙI THỊ THANH

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
856033899 25/09/2023 10:50:55 26/09/2023 10:50:55

1.1.14
H23.24.30-230925-

0012
BÙI THỊ THANH

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
856033899 25/09/2023 10:51:14 26/09/2023 10:51:14

1.1.15
H23.24.30-230925-

0011
BÙI THỊ THANH

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
856033899 25/09/2023 10:51:36 26/09/2023 10:51:36

1.1.16
H23.24.30-230925-

0010
BÙI THỊ THANH

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
856033899 25/09/2023 10:51:53 26/09/2023 10:51:53

2

2.1

2.1.1
H23.24.30-230925-

0014
ĐÀO THỊ KIỀU OANH 

Thôn Tường Vu , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
963877405 25/09/2023 11:10:49 26/09/2023 11:10:49

2.1.2
H23.24.30-230925-

0022
NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
353142054 25/09/2023 15:03:06 26/09/2023 15:03:06

2.1.3
H23.24.30-230925-

0020
NGUYỄN THỊ MÙI

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
789274954 25/09/2023 15:02:40 26/09/2023 15:02:40

2.1.4
H23.24.30-230925-

0021
NGUYỄN THỊ MÙI 

Thôn Thanh Liên , Xã Cộng Hòa, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
789274954 25/09/2023 15:04:10 26/09/2023 15:04:10

HỘ TỊCH

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch


